
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TTYT TX HOÀI NHƠN     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      
    Số:          /TB-TTYT         Hoài Nhơn, ngày 25 tháng 10 năm 2022 
 
 

THÔNG BÁO 
Về việc công khai tài sản, công cụ dụng cụ bán thanh lý 

tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 
 

 
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/6/202017 của Chính phủ về việc 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn một 

số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/07/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Định quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 16378/QĐ –TTYT ngày 29/7/2022 của TTYT thị xã Hoài 

Nhơn về việc thanh lý một số tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng không còn sử dụng 

được; 

Nay, Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn thông báo công khai tài sản, công cụ dụng 

cụ bán thanh lý tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.  

Thông tin danh mục tài sản, công cụ dụng cụ bán thanh lý, cụ thể chi tiết tại phụ 

lục 1, 2 đính kèm theo. 

1067



Tổng giá trị bán thanh lý: 3.775.000 đồng. 

Thời gian công khai: 07 ngày liên tục, kể từ ngày 25/10/2022 đến ngày 

31/10/2022. 

Thông báo được công khai tại trụ sở Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn và Trang 

thông tin điện tử của đơn vị. 

Kính Thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động biết và theo dõi./. 

 

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo đơn vị;         
- Trang TTĐT đơn vị;        
- Niêm yết tại cơ quan; 
- Các khoa, phòng, trạm; 
- Lưu: VT, TCKT.      

 Trần Hữu Vinh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Phụ lục 1          

 
 

 DANH MỤC TÀI SẢN, CCDC BÁN THANH LÝ 
 (Kèm theo Thông báo số           /TB-TTYT ngày  25 /10/2022) 

         
 ĐVT: Đồng 

STT  
Tên tài sản, công cụ 

dụng cụ 
Ký hiệu 

Nước 
sản xuất 

Năm 
sử 

dụng 

  Giá trị theo sổ kế 
toán Hiện trạng 

 Giá trị 
thu hồi 

tối thiểu   

Hình thức 
thanh lý 

Quản lý, sử 
dụng tiền từ 

thanh lý Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

 
Máy móc thiết bị văn 

phòng         
 

2 Bộ máy vi tính (ATTP) Asus +CPU 
HP 

Việt Nam 2010 0 
 

Hỏng main, đã 
sủa chữa nhiều 

lần 
20.000 

 

 

3 Bộ máy vi tính (ATTP) CPU HP + 
Ecex 

Việt Nam 2011 0 
 

Hỏng main, đã 
sủa chữa nhiều 

lần 
20.000 

4 Bộ máy vi tính (YTCC) CNJOY + 
S19D300HY 

Việt Nam 2008 0 
 

Hỏng bo mạch 
không sửa chữa 

được 
20.000 

5 Bộ máy vi tính (YTCC) 
EDEX + HP 

LV1911 
Việt Nam 2008 0 

 

Hỏng main, đèn 
hình xuống cấp, 
không sử dụng 

được 

20.000 

6 Màn hình vi tính Sánung Việt Nam 2004 0 
 

Màn hình xuống 
cấp không sử 

dụng được 
0 

7 Màn hình vi tính LG Việt Nam 2003 0 
 

 
Màn hình hỏng 

không lên 
0 

8 Máy in ( Hải ) Brother Việt Nam 2013 2.361.000 
 

Hỏng hộp scan +  
quang không sửa 

chữa được 
10.000 

9 Máy in ( ATTP) HP Việt Nam 2013 1.500.000 
 

Hỏng bo chính 10.000 

10 Máy quạt treo tường Senko Việt Nam 2003 0 
 

Hỏng bo chính 20.000 



11 Máy chiếu HP Việt Nam 2003 0 
 

Hỏng hộp scan +  
quang không sửa 

chữa được 
20.000 

12 Loa cầm tay ER-1215 Việt Nam 2003 0 
 

Hỏng không sử 
dụng được 

5.000 

13 Tủ gỗ TG Việt Nam 2003 0 
 

Hỏng không sử 
dụng được 

0 

14 Bàn gỗ làm việc BGLV Việt Nam 2003 0 
 

Hỏng không sử 
dụng được 

0 

15 Bình tích điện BTĐ Việt Nam 2003 0 
 

Hỏng không sử 
dụng được 

0 

16 Điện thoại cố định Panasonic Việt Nam 2002 0 
 

Hỏng không có 
tín hiệu 

0 

17 
 
Amly 
 

PA – 203 III Việt Nam 2008 3.210.000 
 

Cháy bo mạch 50.000 

19 
Máy nén khí dầu 
 

MNKD Việt Nam 2010 
  

Hỏng bộ tạo khí 100.000 

20 Máy in Canon 2900 
Trung 
Quốc 

2013 2.700.000 
 

Hỏng bo chính 10.000 

21 Máy in 
HP Laser Jet 

1020 
Trung 
Quốc 

2008 3.150.000 
 

Hỏng hộp scan +  
quang không sửa 

chữa được 
10.000 

27 Quạt tường ASIA Việt Nam 2004 0 
 

Cháy không hoạt 
động được 

10.000 

28 Quạt đứng Senko Việt Nam 2009 0 
 

Cháy không hoạt 
động được 

10.000 

29 Máy nén khí dầu MNKD Việt Nam 2006 0 
 

Hỏng bộ tạo khí 100.000 

30 Máy điện thoại bàn 
Ktel  Model 

932S 
Việt Nam 2005 0 

 
Máy hỏng không 

có tín hiệu 
0 

31 Máy phách Brother 
Trung 
Quốc 

2010 0 
 

Hỏng bo chính 10.000 

32 Ghế xoay Hòa phát Việt Nam 2018 0 
 

Hỏng chân ghế 0 

33 Tủ lạnh International Việt Nam 2012 2.500.000 
 

Hỏng hệ thống 
làm lạnh 

200.000 

34 Microshure không dây SH-200 
Trung 
Quốc 

2014 950.000 
 

Hỏng không có 
tín hiệu 

0 

35 Khung treo TiVi 
 

Việt Nam 2014 1.850.000 
 

Hỏng rỉ sắt 0 



36 Tivi Samsung Việt Nam 2004 0 
 

Cháy màn hình 20.000 

37 Micro không dây SH-200 
Trung 
Quốc 

2004 0 
 

Hỏng không có 
tín hiệu 

0 

38 Loa cầm tay Toa ER 1215 
Trung 
Quốc 

2004 0 
 

Hỏng không có 
tín hiệu 

0 

39 Loa cầm tay Toa ER 1215 
Trung 
Quốc 

2004 0 
 

Hỏng không có 
tín hiệu 

0 

40 Đầu DVD Califonia 
Trung 
Quốc 

2004 0 
 

Cháy bo mạch 20.000 

41 Máy cassette Sony 
Trung 
Quốc 

2004 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

42 Máy in canon LBP 1210 
SHOT LBP -

1210 
Trung 
Quốc 

2010 0 
 

Hỏng bo chính 10.000 

43 Máy Bơm nước MBN Việt Nam 2010 0 
 

Cháy lõi điện 20.000 

44 Lưu điên Santax Việt Nam 2009 0 
 

Pin không tích 
điện 

0 

45 Lưu điên Santax 
Trung 
Quốc 2015 1.150.000 

 
Pin không tích 

điện 10.000 

46 
Micro không dây Shure 
SH 200 

Shure SH 
200 

Việt Nam 2014 950.000 
 

Hỏng không có 
tín hiệu 

0 

47 Ghế nhựa có đệm inox 
 

Việt Nam 2014 0 
 

Chân ghế hỏng 0 

48 Lưu điện 
Santak 
500TG 

Việt Nam 2015 1.150.000 
 

Pin không tích 
điện 

10.000 

49 Máy điện thoại bàn Siemens Việt Nam 
 

0 
 

Hỏng không có 
tín hiệu 

0 

50 Máy bơm nước MBN Việt Nam 2009 0 
 

Cháy lõi điện 30.000 

51 CPU máy tính Sing PC Việt Nam 2010 0 
 

Hỏng ram 10.000 

52 Máy in Canon 2900 Canon 2900 
Trung 
Quốc 

2010 0 
 

Hỏng hộp scan +  
quang không sửa 

chữa được 
10.000 

53 Âm ly ARIANG Việt Nam 2000 0 
 

Cháy bo mạch 30.000 

54 Micro có dây 
Shure SH 

200 
Việt Nam 2000 0 

 
Hỏng không còn 

sử dụng được 
0 

55 Loa phát thanh LPT Việt Nam 2000 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

5.000 

56 Loa cầm tay LCT Việt Nam 2000 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

5.000 

57 Màn hình máy tính Dell Việt Nam 2008 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 



58 Hộp đựng tờ rơi HĐ Việt Nam 2015 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

59 Phích nước điện PNĐ Việt Nam 2000 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

60 Ghế nhựa GN Việt Nam 2010 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

61 Bình lọc nước BLN Việt Nam 2015 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

62 Đầu DVD ARIANG ARIANG Việt Nam 2014 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

40.000 

63 Ghế tựa gỗ GTG Việt Nam 1978 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

64 Micro SHURE SH200 
SHURE 
SH200 

Việt Nam 2014 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

65 Máy in Brother  BL-232ID Việt Nam 2016 0 
 

Hỏng bo chính 10.000 

66 Máy in Brother 
Trung 
Quốc 

2009 2.705.000 
 

Hỏng bo chính 10.000 

67 
 

Máy in Canon  LBP 2900 
Trung 
quốc 

2015 3.150.000 
 

Hỏng hộp không 
sửa chữa được 

10.000 

68 Ghế đẩu quay GĐQ Viêt Nam 2005 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

69 Đèn sạc điện ĐSĐ Viêt Nam 2005 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

70 Ghế sắt có đệm GS Viêt Nam 2005 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

71 Máy hát sony ( dự án ) Sony Viêt Nam 2011 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

72 Bàn làm việc BLV Viêt Nam 2009 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

74 Máy in HP  
HP Laser 

1020 
Trung 
Quốc 

2011 2.150.000 
 

Hỏng bo chính 10.000 

75 Máy in Canon  Canon 3300 
Trung 
Quốc 

2010 4.800.000 
 

Hỏng bo chính 10.000 

76 Bình lọc nước Inox BLN Việt Nam 2009 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

77 Máy in Canon  Canon 3300 
Trung 
Quốc 

2010 4.800.000 
 

Hỏng hộp scan +  
quang không sửa 

chữa được 
10.000 

  Tổng cộng             965.000    

 



   

 

STT  
Tên tài sản, công cụ 

dụng cụ 
Ký hiệu 

Nước 
sản xuất 

Năm 
sử 

dụng 

  Giá trị theo sổ kế 
toán (nghìn đồng) 

Hiện trạng 
 Giá trị thu 

hồi tối 
thiểu   

Hình thức 
thanh lý 

Quản lý, sử 
dụng tiền từ 

thanh lý Nguyên 
giá 

Giá trị 
còn lại 

  Máy móc thiết bị y tế                 

1 Máy điện tim 
SE-1; seri: 
1222099943
52 

Trung 
Quốc 

2002 0   
Hỏng bo mạch 
không sử dụng 
được 

20.000 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

2 Máy điện tim SE-1 
SE-1; seri: 
1222099945
12 

Trung 
Quốc 

2003 0   
Hỏng bo mạch 
không sử dụng 
được 

20.000 

3 Máy điện tim 
SE-1; seri: 
1222099942
02 

Trung 
Quốc 

2007 0   
Hỏng bo mạch 
không sử dụng 
được 

20.000 

4 
Máy siêu âm trắng đen 
xách tay 

Seri: 
64773WS5 

Ấn Độ 2007 0   
Màn hình mờ 
không nhìn rõ 
hình ảnh 

100.000 

5 
Máy li tâm DSC-
1512T 

DSC-1512T Nhật 2004 0   
Hỏng trục không 
hoạt động được 

30.000 

6 
Máy li tâm Hematocric 
D78532 

D78532 Đức 2008 0   
Máy rĩ sắt, hỏng 
không hoạt động 
được 

30.000 

7 Máy hút đờm Model: 1132 Mỹ 2009 0   
Cháy bộ bơm 
hút 

20.000 

8 
Kính hiển vi 
CH20BIMF200 

CH20BIMF2
00 

Nhật 2004 0   
Hỏng thấu kính 
không soi được 

20.000 

9 
Máy XN 10 TS 
Clintek Status 47818 

Clintek 
Status 47818 

Đức 2010 0   
Hỏng tỷ lệ đô 
thông số sai lệnh 
lớn 

70.000 

  Phụ lục 2          

 

 

 DANH MỤC TÀI SẢN, CCDC BÁN THANH LÝ 
 (Kèm theo Thông báo số            /TB-TTYT ngày 25 /10/2022) 



10 Máy điện tim Mac400 

Mac400 
:SCT11295 
681PA, seri: 
2031338-001 

Ấn độ 2008 0   
Hỏng bo mạch 
không sử dụng 
được 

20.000 

11 
Máy li tâm 80-2   
06HH/TBM 

80-2 
06HH/TBM 

Trung 
Quốc 

2007 0   
Trục ly tâm 
hỏng không hoạt 
động 

30.000 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

12 Máy tĩnh điện Nasco 
NS-122PDR; 
seri 08058 

Nhật 2007 0   Cháy nguồn  40.000 

13 Máy sinh hóa Stat Fax 
Model:1904 
Seri :1938-
1005 

Mỹ 2010 0   Hỏng bộ xử lý 
đọc thông số 

60.000 

14 Máy phun dịch MD 300 Brazin 2003 0   
Máy hỏng bộ 
bơm phun 

100.000 

15 Máy phun dịch MD 1500X Japam 2002 0   
Máy hỏng bộ 
bơm phun 

100.000 

16 Máy siêu âm Carewell 
Cus 9618F; 
seri: 
DJ1221031 

Trung 
Quốc 

2012 0   
Máy hỏng màn 
hình, bộ đầu dò 

100.000 

17 Máy hút nhớt F-60 Seri: 020315 
Trung 
Quốc 

2003 0   
Cháy bộ bơm 
hút 

50.000 

18 Máy hút nhớt LX8405 
Trung 
Quốc 

2001 0   
Cháy bộ bơm 
hút 

50.000 

19 Mỏ vịt   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

20 Kẹp pozzi   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

21 Móc lấy vòng   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

22 
Thước đo buồng tử 
cung 

  Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

23 Kéo   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

24 Van vệ   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

25 Van bụng   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

26 Cán dao   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

27 Kéo mổ cong 20cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

28 Panh kẹp kim 21cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

29 
Phẩu tích không mấu 
20cm 

  Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

30 
Phẩu tích không mấu 
15cm 

  Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

31 Phẩu tích có mấu20cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 



32 Alis (răng chuột)   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

33 Kẹp khăn   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

34 Panh cong các loại   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

35 Panh kẹp cơ tử cung   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

36 Kéo đầu tù   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

37 Ballon các loại   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

38 Kéo    Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

39 Răng chuột 20cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

40 Panh hình tim   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

41 Kẹp săn   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

42 Kèm uốn đinh   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

43 Cào   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

44 Nạo xương   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

45 Chén inox   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

46 Phẩu tích có mấu16cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

47 Phẩu tích không mấu   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

48 Panh có mấu   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

49 Kéo 2 đầu nhọn 16cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

50 Kéo 2 đầu tù 16cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

51 Kéo 2 đầu nhọn12cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

52 Panh thẳng 16cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

53 
Panh kẹp mạch máu 
cong 

  Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

54 Khay quả đậu   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

55 Gía treo di động   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

56 Kéo 2 đầu tù 12cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

57 Panh kẹp kim 16cm   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

58 Ampu sơ sinh    Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

59 Bóp bóng silicol   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

60 Máy Douple tim thai 
Baby 
Care/BPH20
138 

Hàn quốc 2008 4.534.999   
Máy hỏng không 
đo được nhịp tim 

20.000 

61 Máy Douple tim thai 
Baby 
Care/BPH20
135 

Hàn quốc 2008 4.534.999   
Máy hỏng không 
đo được nhịp tim 

20.000 



62 Máy Douple tim thai 
Baby 
Care/BO120
0005 

Hàn quốc 2011 0   
Máy hỏng không 
đo được nhịp tim 

20.000 

63 Máy huyết áp NL   Nhật 2010 0   
Hỏng bộ dây 
chảy nhựa 

0 

64 Cân người lớn   
Trung 
quốc 

2006 0   
Hỏng bộ cơ lò 
xo 

10.000 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

65 Mỏ vịt   Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

66 Panh các loại    Viêt Nam 2002 0   Hỏng rỉ sắc  0 

67 Cân trẻ em   Việt Nam 2002 0   
Hỏng bộ cơ lò 
xo 

10.000 

68 Máy Douple tim thai A 100D Hàn quốc 2004 0   
Máy hỏng không 
đo được nhịp tim 

20.000 

69 Bơm hút carman   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

70 
Hộp hấp bông tròn fi 
26 

  Viêt Nam 2004 0   Hỏng rỉ sắc  15.000 

71 Đèn gù   Viêt Nam 2000 0   
Đèn chay, riwr 
sắt 25.000 

72 Bàn sinh khô 
UNICEF(Việ
n trợ) Viêt Nam 2000 0   

Hỏng chân bàn, 
rỉ sắt 45.000 

73 
Máy test đường huyết 
nhanh 

LP5 Anh 2003 0   
Hỉnh mạch, màn 
hình không hiển 
thị 

0 

74 
Máy test đường huyết 
nhanh 

IGM-0002A 
S/N;G2VNG
L00238 

Anh 2003 0 
  

Hỉnh mạch, màn 
hình không hiển 
thị 

0 

75 
Máy phun khí dung 
omron 

NE-C08.C Nhật 2003 0   
Máy hỏng không 
tạo khí 10.000 

76 
Máy phun khí dung 
omron 

NE-C29 Nhật 2003 0   
Máy hỏng không 
tạo khí 10.000 

77 Đồng hồ oxy   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng đầu tiếp 
xúc, rò riwr oxy 

5.000 

78 Máy đo HA cơ học AKPK2 Viêt Nam 2002 0   
Hỏng bộ dây 
chảy nhựa 

0 

79 
Bộ đặt nội khí quản 
người lớn 

  Viêt Nam 2002 0   
Hỏng , rỉ sắt 
không hoạt động 
đuọc 

0 

80 Cân sức khỏe   Viêt Nam 2003 0   
Hỏng bộ cơ lò 
xo 

10.000 



81 Nhiệt kế đo trán SANITAS 
Trung 
quốc 

2019 2.268.000   
Hỏng , rỉ sắt 
không hoạt động 
đuọc 

0 

82 
Máy đo huyết áp cơ 
học 

AK Viêt Nam 2010 0   
Hỏng bộ dây 
chảy nhựa 

0 

83 Bộ đặt nội khí quản 
người lớn   

Viêt Nam 
2010 0   

Hỏng , rỉ sắt 
không hoạt động 
đuọc 0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

84 Huyết áp thủy ngân ALPK2 Viêt Nam 2003 0   
Hỏng , rỉ sắt 
không hoạt động 
đuọc 

0 

85 Huyết áp điện tử HEM-7113       Viêt Nam 2007 
0 

  
Hỏng , rỉ sắt 
không hoạt động 
đuọc 

0 

86 Máy xông khí dung 
N0 305-
04740 

Đài loan 2007 0   
Máy hỏng không 
tạo khí 10.000 

87 Nhiệt kế treo tường   Viêt Nam 2005 
0 

  
Hỏng , rỉ sắt 
không hoạt động 
đuọc 

0 

88 Dây cáp máy điện tim   Viêt Nam 2011 0   Hỏng đầu cáp  0 

89 
Xe đẩy dụng cụ bằng 
sắt   Viêt Nam 2008 

0 
  

Hỏng , rỉ sắt 
không hoạt động 
đuọc 

30.000 

90 Xe đẩy bệnh nhân ngồi   Viêt Nam 2008 0   
Hỏng , rỉ sắt 
không hoạt động 
đuọc 

30.000 

91 Xe đẩy bệnh nhân nằm   Viêt Nam 2009 
0 

  
Hỏng , rỉ sắt 
không hoạt động 
đuọc 

30.000 

92 Kẹp thủy   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

93 Muỗng inox làm sáp   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

94 Dao inox   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

95 Trụ gắn đá mài   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

96 Túi chườm nóng lạnh   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

97 Mũi mài trái khóm   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 



98 Bay trộn   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

99 Kéo Hilbro   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

100 Hộp inox chữ nhật    Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

101 Buộc mở miệng    Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

102 Buộc roa   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

103 Spaty   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

104 Âm thoa   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

105 GLUCITELI XOANG   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

106 Gu gặm xương   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

107 Thìa nạo VA số 15   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

108 Thòng lọng cắt amidal   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

109 Kẹp khuỷu gắp bông   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

110 Panh các loại(mắt)   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

111 Kẹp khuỷu gắp bông   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

112 Phẩu tích các loại   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

113 Kiềm kẹp kim khâu   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

114 Loa soi tai   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

115 Kẹp 25+kẹp khuỷu   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

116 Que đốt cầm máu   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

117 Bộ tiểu phẩu   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 



118 Nạo chắp lớn   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

119 Máy xông khí dung 130800465 Đức 2010 
0 

  
Máy hỏng không 
tạo khí 10.000 

120 Máy xông khí dung 69409 Đức 2008 0   
Máy hỏng không 
tạo khí 10.000 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

121 Máy xông khí dung 69408 Đức 2008 
0 

  
Máy hỏng không 
tạo khí 10.000 

122 Chén inox   Viêt Nam 2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

123 Panh các loại   Viêt Nam 2003 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

124 Kìm kẹp kim khâu   Viêt Nam 2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

125 Phẩu tích các loại   Viêt Nam 2003 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

126 Kéo các loại   Viêt Nam 2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

127 Máy điện châm 5 cọc   Viêt Nam 2012 
0 

  
Hỏng không có 
tín hiệu 

5.000 

128 Máy điện châm 6 cọc   Viêt Nam 2012 0   
Hỏng không có 
tín hiệu 

5.000 

129 Máy điện châm   Viêt Nam 2008 
0 

  
Hỏng không có 
tín hiệu 

5.000 

130 Ghế tập cơ tứ đùi   Viêt Nam 2010 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

131 
Khung tập đi bằng 
nhôm 

  Viêt Nam 2010 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

30.000 

132 Nạn gỗ   Viêt Nam 2010 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

133 Bàn tập    Viêt Nam 2010 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

134 Nệm tập   Viêt Nam 2010 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

135 Ròng rọc   Viêt Nam 2010 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

136 Máy massa xung điện   
Trung 
Quốc 

2010 0   Máy hỏng nguồn 10.000 

137 Máy maasa cầm tay   
Trung 
Quốc 

2010 
0 

  Máy hỏng nguồn 10.000 



138 Xe đập có lực cản   
Trung 
Quốc 

2010 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

30.000 

139 Máy tập VLTL-ĐCN   
Trung 
Quốc 

2010 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

100.000 

140 Đèn hồng ngoại   
Trung 
Quốc 

2000 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

141 
Day rắc máy điện 
châm 

  Viêt Nam 2000 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

142 
Máy ion hẹn giờ(cân 
bằng ion)   Viêt Nam 2000 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

143 Thanh inox song song   Viêt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

40.000 

144 Dao sắc thuốc   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

145 Máy điện châm 04-05JH Việt Nam 2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

5.000 

146 Máy huyết áp NL   Japan 2000 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

147 Cân người lớn 
65077  /722    
/HAS01 

Việt Nam 2000 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

148 Đèn gù mổ 307347 Viêt Nam 2005 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

149 Bình Halothan   Viêt Nam 2004 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

150 Bình Foran   Viêt Nam 2008 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

151 Bình Devi AP-1153JP Viêt Nam 2006 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

152 Bình đánh thuốc mê   Viêt Nam 2001 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

153 
Tấm chì chắn tia 
X(80*80cm) 

  Việt Nam 2009 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

154 
Tấm chì chắn tia 
X(100*140cm) 

  Việt Nam 2009 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

155 Kính hiển vi 1 mắt   Nga 1996 
0 

  
Hỏng thấu kính 
không soi được 

20.000 

156 Micropet 500      2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

157 Micropet 100     2003 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 



158 Nồi luộc kim (viện trợ) 535800 
Trung 
quốc 

2006 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

159 Bút thử PH S331280     
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

160 
Máy đo huyết áp người 
lớn 

  Nhật 2017 650.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

161 Huyết áp nhi   Viêt Nam 2012 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

162 
Máy nghe tim thai 
dopler 

Bistos BT -
200  

Hàn Quốc 2012 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

163 
Cân đứng có thước đo 
120kg 

  Việt Nam 2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

164 Băng cán thương   Việt Nam 2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

15.000 

165 Cân trẻ em có máng   Việt Nam 2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

166 Cân trẻ sơ sinh     Việt Nam 2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

167 
Máy đo huyết áp thủy 
ngân SN18-21737 Nhật Bản 

2018 
1.870.000 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

168 
Cân sức khỏe laga 
120kg 

  Việt Nam 2017 550.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

169 Thước đo chiều cao 
  Việt Nam 

2013 
32.900 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

170 
Ống nghe   Nhật Bản 

2002 
168.000 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

171 
Huyết áp kế 

  Nhật 2017 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

172 
Cốc đựng dụng dịch 
500ml có chia độ 
(nhựa) 

  Viêt Nam 2011 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

173 Búa thử phản xạ   Viêt Nam 1992 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

174 Máy đo đường huyết   Viêt Nam 2013 3.255.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

175 Bốc thụt tháo    Viêt Nam 2011 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

176 Pipet pasteur (XN)   Viêt Nam 2013 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 



177 Nồi luột dụng cụ nhôm    Viêt Nam 2000 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

178 
Máy đo huyết áp điện 
tử Omron    Viêt Nam 2015 850.000   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

179 
Máy huyết áp người 
lớn 218152 

Nhật Bản 
2017 

483.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

180 Thau tắm bé   Việt Nam  
2010 

10000  
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

181 
Băng huyết áp nhi   Việt Nam  

2010 
95.000 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

182 
Ông nghe 

  Việt Nam  
2017 

35.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

183 
Hộp đựng chống sốc 

  Việt Nam  
2014 

20.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

184 
Bộ tiểu phẩu 

  Việt Nam  
2000 

20.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

185 
Giường sắt 

  Việt Nam  
1976 

10.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

186 
Máy nghe tim thai 
Doppler 

Bistos  BT-
200 Hàn Quốc 

2013 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

187 Cân trẻ em 
 

Việt Nam 2010 30.000 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

188 Huyết áp người lớn   nhật 2014 255.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

189 Nồi luộc     2005 0   
Cháy hệ thống 
mạch 

20.000 

190 Huyết áp người lớn  
413280 

Nhật Bản 
2015 

483.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

191 Huyết áp người lớn  
737513 

Nhật Bản 
2018 

483.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

192 Huyết áp người lớn  
965089 

Nhật Bản 
2019 

560.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

193 Huyết áp nhi 468018 Nhật Bản 2012 550.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 



194 Ống nghe   Nhật Bản 2018 168.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

195 Phích vaccin   Việt Nam 2014 105.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

196 Nồi hấp ướt   
Trung 
Quốc 

2005 1.896.000   
Cháy hệ thống 
mạch 

30.000 

197 Đèn gù khám bệnh   Việt Nam 2005 568.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

15.000 

198 Máy Doppler tim thai   Mỹ 2013 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

199 Máy xông khí dung 
N0 305-
04031 

Đài loan 2007 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

200 Máy điện châm   Việt Nam 2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

201 Tủ sấy Binder Đức 2009 0   
Cháy hệ thống 
mạch, rò rĩ điện 

100.000 

202 
Máy xn huyết học 
18TS 

SN:0201033
2 Pháp 

2007 0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

70.000 

203 Máy đo huyết áp NL   Japan 2017 475.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

204 Máy đo huyết áp NL   Việt Nam 2017 475.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

205 Ống nghe   Việt Nam 2017 220.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

206 Gía treo dich truyền   Việt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

207 Panh cong   Việt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

208 Kéo thẳng nhọn    Nhật Bản 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

209 Kẹp phẩu tích   Việt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

210 Potal hồng cầu   Việt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

211 Potal bạch cầu   Nhật Bản 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

212 Pipet 500,5-50microlic   
Nhật Bản 

2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

213 
Bơm tiêm nha 
khoa5ml,10ml 

  Việt Nam  
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 



214 Bình lọc nước inox   Việt Nam  
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

215 
Thước đo chiều cao 
TE 

  Việt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

216 Cân NL có thước đo   Việt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

217 Bơm hút sữa bằng tay   Việt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

218 Cân TE có máng   Việt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

219 Phích vaccin   Nhật Bản 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

220 Cân sơ sinh   Việt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

221 
Máy Douple tim thai 

Bistos BT -
200  

Hàn 
Quốc, 2012 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

222 
Máy châm cứu KWD-808II 

Trung 
Quốc 

2010 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

15.000 

223 Bộ dây súc rửa dạ dày   Viêt Nam 
2013 

87.150 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

224 Huyết áp người lớn 47172-8 
Nhật Bản 2017 

475.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

225 Ống nghe bệnh    
Nhật Bản 2017 

220.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

226 Huyết áp người lớn 218777 
Nhật Bản 2019 

483.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

227 Huyết áp nhi 7233620 
Nhật Bản 2017 

500.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

228 Ống nghe bệnh    
Nhật Bản 2017 

250.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

229 Đèn clar tai mũi họng   Viêt Nam 
2013 

936.600 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

230 Cán dao mổ số 4   Viêt Nam 
2013 

25.200 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

231 Nồi hấp áp lực điện   Viêt Nam 
2010 

4.800.000 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

30.000 

232 
Nồi luộc dụng cụ   Viêt Nam 

2014 
4.473.000 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

233 Kẹp pogi   Viêt Nam 2009 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 



234 Đầu nối ống hút nhớt   Viêt Nam 2010 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

235 Nồi luộc   Viêt Nam 2010 4.473.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

236 Thùng nhôm 20 lít   Viêt Nam 2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

237 Pal thẳng không mấu   Viêt Nam 2006 448.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

238 Khau quả đậu nhỏ   Viêt Nam 2002 7.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

239 
Bát đựng dung dịch 
inox 600ml 

  Viêt Nam 2006 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

240 Cây đè lưỡi   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

241 Cân trẻ sơ sinh 30kg   Viêt Nam 2002 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

242 Nhiệt kế    Viêt Nam 2018 70.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

243 Búa phản xạ   Viêt Nam 2013 36.225   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

244 
Phẩu tích thẳng không 
mấu 

  Viêt Nam 2014 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

245 Bàn hồi sức sơ sinh   Viêt Nam 2006 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

246 Huyết áp nhi   Viêt Nam 2012 550.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

247 Nồi hấp 18lit Medda 
2020NH 

Taiwan 2010 4.800.000   
Cháy hệ thống 
mạch 

30.000 

248 Cân trẻ em có máng   Viêt Nam 2013 605.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

249 
Cân sức khỏe titan 
người lớn 

  Viêt Nam 2013 374.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

250 Bình lọc nước inox   Viêt Nam 2015 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

251 Thước đo nằm   Viêt Nam 2012 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

252 Thước đo đứng   Viêt Nam 2012 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

253 Bộ dụng cụ tiểu phẩu   Viêt Nam 2012 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 



254 Bộ đặt vòng   Viêt Nam 2012 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

255 Phích vaccin   Viêt Nam 2012 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

256 Nồi hấp ướt SA-232-S-
A100 

Nhật 2010 0   
Cháy hệ thống 
mạch 

30.000 

257 Huyết áp người lớn 
  

Nhật 
2012 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

258 Tủ đầu giường 
  

Viêt Nam 
2010 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

20.000 

259 Tủ đầu giường   
Viêt Nam 

2005 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 20.000 

260 Huyết áp kế điện tử  Omron Hàn Quốc 2011 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

261 Huyết áp người lớn   
Viêt Nam 

2011 650.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

262 Ống nghe bệnh   
Viêt Nam 

2003 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

263 Cân trọng lượng có 
thước đo chiều cao   

Viêt Nam 
2003 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 10.000 

264 
Thùng nhôm đựng 
nước có vòi   

Viêt Nam 
2003 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 10.000 

265 Nồi hấp ướt  
MeDDA202
Nh Taiwan 2010 4.800.000   

Cháy hệ thống 
mạch 30.000 

266 Máy đo đường huyết     2013 
3.255.000 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

267 Nồi hấp ướt 
Medda 
2020NH 

Trung 
Quốc 2010 

4.700.000 
  

Cháy hệ thống 
mạch 30.000 

268 Nôì luộc   
Trung 
Quốc 2005 

1.450.000 
  

Cháy hệ thống 
mạch 20.000 

269 Nôì luộc   
Trung 
Quốc 2005 

1.450.000 
  

Cháy hệ thống 
mạch 20.000 

270 Nồi sấy khô KangBao 
Trung 
Quốc 2010 

4.540.000 
  

Cháy hệ thống 
mạch, rò rĩ điện 100.000 

271 Cốc nhựa chia ml   
Viêt Nam 

2002 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

272 
Xe tiêm   

Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 20.000 

273 
Đèn soi phụ khoa    

Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 



274 Tủ đầu giường   Viêt Nam 
2002 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 20.000 

275 Bộ khám ngũ quan BOK00008 Viêt Nam 
2002 

2.047.500 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

276 Mỏ vịt    
Viêt Nam 

2002 
0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

277 Bốc thụt tháo    
Viêt Nam 

2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

278 Van âm đạo nhỏ   Viêt Nam 
2002 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

279 
Van âm đạo có tay 
cầm    Viêt Nam 

2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

280 Máy điện châm   Viêt Nam 
2002 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

281 Bộ khám tai   Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

282 Búa phản xạ   Viêt Nam 
2002 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

283 Thước đo tử cung   Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

284 Panh kẹp cổ tử cung   Viêt Nam 
2002 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

285 Panh hình tim lớn   Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

286 Panh hình tim nhỏ   Viêt Nam 
2002 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

287 Phẩu tích có mấu nhỏ   
Viêt Nam 

2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

288 Phẩu tích có mấu trung   
Viêt Nam 

2002 
0 

  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

289 
Bơm hút thai   

Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

290 
Panh trung    

Viêt Nam 
2002 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

291 
Panh nhỏ   

Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

292 
Thước đo chiều cao trẻ 
em đứng   

Viêt Nam 
2002 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

293 Cân trẻ em 
 

Viêt Nam 2002 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 



294 
Kẹp giữ ống Hotman   

Viêt Nam 
2002 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

295 Khay quả đậu    
Viêt Nam 

2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số tiền thu được 
từ việc bán 

thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

296 Đèn hồng ngoại   
Viêt Nam 

2002 
0 

  

Hỏng không còn 
sử dụng được 10.000 

297 Máy huyết áp   
Viêt Nam 

2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

298 Kẹp cổ tử cung lớn   
Viêt Nam 

2002 
0 

  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

299 
Khay inox   

Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

300 Ống nghe   
Viêt Nam 

2002 
0 

  

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

301 
Cán dao mổ   

Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

302 Đèn gù   
Viêt Nam 

2002 
0 

  

Hỏng không còn 
sử dụng được 25.000 

303 
Khay quả đậu sứ   

Viêt Nam 
2002 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 10.000 

304 
Tủ đựng dụng cụ 
KSNK 

  
Viêt Nam 

2002 0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 70.000 

305 
Tủ đựng thuốc chương 
trình 

  
Viêt Nam 

2002 
0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

306 Tủ đầu giường   
Viêt Nam 

2002 0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 10.000 

307 Tháp dinh dưỡng   
Viêt Nam 

2002 
0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 20.000 

308 
Máy đo đường huyết   Mỹ 2013 3.255.000   

Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

309 Bộ khám ngũ quan     2014 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 0 

310 
Tủ sấy khô Tatinox Itali 2010 4.540.000   

Cháy hệ thống 
mạch 100.000 

311 
Nồi luộc dụng cụ chữ 
nhật     2004 0   

Cháy hệ thống 
mạch 20.000 

312 Huyết áp người lớn 
 

Nhật 2019 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 



313 Huyết áp thủy ngân 
  

2015 0 
 

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

314 Máy xông khí dung 
N0 305-
06109 

Đài loan 2006 
0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

Bán thanh lý thu 
hồi phế liệu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số tiền thu được 

từ việc bán 
thanh lý sau khi 
trừ các chi phí 
hợp lý và thực 

hiện nghĩa vụ tài 
chính với nhà 

nước, số còn lại 
được bổ sung 
vào Quỹ phát 

triển hoạt động 
sự nghiệp của 

đơn vị theo 
đúng quy định 

315 Tủ thuốc đông y   Việt Nam 2005 0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

316 Túi cứu thương    Việt Nam 
1998 0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

317 Đèn Glar   Việt Nam 
2013 0 

  
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

318 Huyết áp nhi HUY00012 Nhật Bản 
2012 

550.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

319 Băng Huyết áp nhi   Nhật Bản 
2013 

0   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

320 Huyết áp người lớn  HUY0009 Nhật Bản 
2018 

483.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

321 Huyết áp người lớn  HUY0009 Nhật Bản 
2017 

475.000   
Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

322 Nồi hấp áp suất  
Viettronics 
Medde 
2020NH 

Ấn độ 
2013 

4.800.000   
Cháy hệ thống 
mạch 

30.000 

323 
Cân Trọng lượng có 
thước đo chiều cao  

  

Trung 
Quốc 

2011 
0 

  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

324 
Thùng nhôm đựng 
nước có vòi   Việt Nam 1998 0   

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

325 Cân trọng lượng 120kg 
  

Việt Nam 2013 0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

10.000 

326 Bình lọc nước  
  

Việt Nam 
2017 

0 
  

Hỏng không còn 
sử dụng được 

0 

  Tổng cộng             2.810.000    

 

 


